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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG 
Số:                 /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Long, ngày         tháng        năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi:  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cơ sở thực tiễn

- Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13, quy định: “Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:… 1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.
- Tại khoản 3 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, quy định: “3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật”; điểm a khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, quy định: “Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)” và điểm b khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, quy định: “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)”.

- Đồng thời, theo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 32-TB/VPTU ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Văn phòng Tỉnh ủy: “Về lệ phí môi trường trước mắt Nghị quyết của 03 tỉnh còn hiệu lực thì thu theo khu vực cho đến khi có Nghị quyết tỉnh Vĩnh Long mới để không làm gián đoạn việc thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về phí, lệ phí trên tất cả các lĩnh vực”. 

Do đó, để đảm bảo việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh được thống nhất, phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là phù hợp thẩm quyền được giao và bãi bỏ các nội dung quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường quy định tại các Nghị quyết: 

(1) Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (cũ).

(2) Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ). 

(3) Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ).

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan được giao thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
2. Nội dung chính của Nghị quyết

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức thu phí 

1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư thuộc nhóm dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì phải nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. 

b) Mức thu phí: 20.400.000 đồng/dự án đầu tư. 

2. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở khai thác khoáng sản thuộc đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, khoản 2 Điều 67 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì phải nộp phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định, cụ thể: 

- Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt; 

- Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường nhưng kinh phí không đủ để thực hiện theo quy định của pháp luật. 

b) Mức thu phí: 20.400.000 đồng/phương án. 

3. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định tại tại Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền thẩm định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì phải nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định.
b) Mức thu phí

	STT
	NỘI DUNG THU PHÍ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC THU PHÍ

	I
	Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
	đồng/dự án, cơ sở
	

	1
	Thẩm định bằng hình thức họp Hội đồng thẩm định
	đồng/dự án, cơ sở
	15.800.000

	2
	Thẩm định bằng hình thức họp Hội đồng thẩm định và khảo sát thực tế
	đồng/dự án, cơ sở
	20.000.000

	3
	Thẩm định bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra
	
	

	3.1
	Trường hợp không có lấy mẫu chất thải
	đồng/dự án, cơ sở
	10.000.000

	3.2
	Trường hợp có lấy mẫu chất thải
	đồng/dự án, cơ sở
	

	3.2.1
	Lấy một mẫu nước thải sinh hoạt
	đồng/dự án, cơ sở
	15.000.000

	3.2.2
	Lấy một mẫu nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất)
	đồng/dự án, cơ sở
	18.000.000

	3.2.3
	Lấy một mẫu khí thải
	đồng/dự án, cơ sở
	16.500.000

	3.2.4
	Lấy một mẫu nước thải sinh hoạt và một mẫu khí thải
	đồng/dự án, cơ sở
	21.500.000

	3.2.5
	Lấy một mẫu nước thải công nghiệp và một mẫu khí thải
	đồng/dự án, cơ sở
	24.500.000

	4
	Thẩm định đối với đối tượng là dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
	đồng/dự án, cơ sở
	7.400.000

	II
	Phí thẩm định cấp lại giấy phép môi trường
	đồng/dự án, cơ sở
	

	1
	Thẩm định bằng hình thức họp Hội đồng thẩm định
	đồng/dự án, cơ sở
	15.800.000

	2
	Thẩm định bằng hình thức họp Hội đồng thẩm định và khảo sát thực tế
	đồng/dự án, cơ sở
	20.000.000

	3
	Thẩm định bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra
	
	

	3.1
	Trường hợp không có lấy mẫu chất thải
	đồng/dự án, cơ sở
	10.000.000

	3.2
	Trường hợp có lấy mẫu chất thải
	đồng/dự án, cơ sở
	

	3.2.1
	Lấy một mẫu nước thải sinh hoạt
	đồng/dự án, cơ sở
	15.000.000

	3.2.2
	Lấy một mẫu nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất)
	đồng/dự án, cơ sở
	18.000.000

	3.2.3
	Lấy một mẫu khí thải
	đồng/dự án, cơ sở
	16.500.000

	3.2.4
	Lấy một mẫu nước thải sinh hoạt và một mẫu khí thải
	đồng/dự án, cơ sở
	21.500.000

	3.2.5
	Lấy một mẫu nước thải công nghiệp và một mẫu khí thải
	đồng/dự án, cơ sở
	24.500.000

	4
	Thẩm định đối với đối tượng là dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
	đồng/dự án, cơ sở
	7.400.000

	III
	Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	đồng/dự án, cơ sở
	7.400.000


4. Tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền thẩm định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thu phí và nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

IV. HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ THỦ TỤC BAN HÀNH 

Trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 

1. Nguồn lực: Việc thu phí được thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan được giao thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Các cơ quan này sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị. 

2. Thời gian trình thông qua: Kỳ họp cuối năm 2025 - Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.  

Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

(Đính kèm đề cương chi tiết Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long)./.

	Nơi nhận:




      
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở NN&MT;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;

- Phòng Tổng hợp;

- Lưu: VT,TH.

	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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